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Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2025

NGHỊ ĐỊNH
Quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026 - 2030

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Cư trú số 68/2024/QH14 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 
Luật Tư pháp người chưa thành niên số 59/2024/QH15);

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia 
giai đoạn 2026 - 2030.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Nghị định này quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn          
2026 - 2030.

2. Đối tượng áp dụng

a) Hộ gia đình theo quy định của Luật Cư trú. 

b) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan.

Điều 2. Chuẩn nghèo đa chiều quốc gia năm 2026

1. Tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 theo 
quy định tại Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 
của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây 
gọi là Nghị định số 07/2021/NĐ-CP) từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến hết 
ngày 31 tháng 12 năm 2026.

2. Chuẩn nghèo quy định tại khoản 1 Điều này là căn cứ để đo lường và 
giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của 
người dân; là cơ sở xác định đối tượng để thực hiện các chính sách giảm nghèo, 
an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội khác năm 2026.

Điều 3. Chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027 - 2030

1. Tiêu chí đo lường chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027 - 2030:

a) Tiêu chí thu nhập:
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Ở khu vực nông thôn: thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình                     
là 2.200.000 đồng/người/tháng.

Ở khu vực đô thị: thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình là 
2.800.000 đồng/người/tháng.

b) Chiều, chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt về dịch vụ xã hội cơ bản:
Chiều thiếu hụt việc làm gồm: chỉ số việc làm, chỉ số người phụ thuộc 

trong hộ gia đình.
Chiều thiếu hụt y tế gồm: chỉ số bảo hiểm y tế, chỉ số dinh dưỡng.
Chiều thiếu hụt giáo dục gồm: chỉ số trình độ giáo dục của người lớn, 

chỉ số tình trạng đi học của trẻ em.
Chiều thiếu hụt nhà ở gồm: chỉ số diện tích nhà ở bình quân đầu người, 

chỉ số chất lượng nhà ở.
Chiều thiếu hụt thông tin gồm: chỉ số sử dụng dịch vụ viễn thông, dịch vụ 

số cơ bản.
Chiều thiếu hụt nước sinh hoạt, vệ sinh và môi trường gồm: chỉ số 

nguồn nước sinh hoạt, chỉ số nhà tiêu (công trình phụ) hợp vệ sinh, chỉ số 
xử lý rác thải.

c) Quy định đo lường các chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo:
a) Hộ nghèo khu vực nông thôn là hộ gia đình cư trú ở khu vực                            

nông thôn, có thu nhập bình quân đầu người từ 2.200.000 đồng/người/tháng 
trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản 
trở lên.

b) Hộ nghèo khu vực đô thị là hộ gia đình cư trú ở khu vực đô thị, có 
thu nhập bình quân đầu người từ 2.800.000 đồng/người/tháng trở xuống và 
thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

c) Hộ cận nghèo khu vực nông thôn là hộ gia đình cư trú ở khu vực 
nông thôn, có thu nhập bình quân đầu người từ 2.200.000 đồng/người/tháng 
trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản.

d) Hộ cận nghèo khu vực đô thị là hộ gia đình cư trú ở khu vực                     
đô thị, có thu nhập bình quân đầu người từ 2.800.000 đồng/người/tháng 
trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản.

Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn rà soát, 

xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai 
đoạn 2022 - 2025 và mẫu, biểu báo cáo.
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b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan ban hành văn bản hướng 
dẫn quy trình, phương pháp rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo 
chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027 - 2030 và mẫu, biểu báo cáo.

c) Chỉ đạo, tập huấn, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện rà soát, 
công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo đa chiều 
quốc gia giai đoạn 2027 - 2030 tại thời điểm rà soát đầu kỳ vào cuối năm 
2026 và báo cáo định kỳ, thường xuyên theo quy định.

d) Tổng hợp, công bố kết quả rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo 
hằng năm theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027 - 2030.

đ) Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác rà soát, công nhận và 
thu thập, quản lý Cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo 
chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027 - 2030.

e) Hằng năm kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chuẩn nghèo                 
đa chiều quốc gia giai đoạn 2027 - 2030 tại các địa phương; năm 2030 tổ chức 
tổng kết việc thực hiện chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027 - 2030.

2. Bộ Tài chính 

a) Bổ sung hệ thống thu thập số liệu các chiều, chỉ số thiếu hụt dịch vụ 
xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027 - 2030 trong 
khảo sát mức sống dân cư hằng năm nhằm phục vụ theo dõi, đánh giá tình trạng 
nghèo đa chiều của quốc gia và các địa phương.

b) Hằng năm công bố tỷ lệ nghèo đa chiều (cập nhật chỉ số giá tiêu dùng) 
và kết quả đo lường các chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo 
đa chiều quốc gia giai đoạn 2027 - 2030 trên toàn quốc.

c) Cân đối, bố trí ngân sách thực hiện các chính sách giảm nghèo theo 
chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027 - 2030.

3. Bộ Y tế quy định các tiêu chuẩn, quy chuẩn về nước sinh hoạt, nhà 
tiêu hợp vệ sinh.

4. Các bộ, cơ quan liên quan

a) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản hướng 
dẫn quy trình, phương pháp rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo 
chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027 - 2030 và mẫu, biểu báo cáo.

b) Trên cơ sở kết quả rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm 
trên toàn quốc (Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố) và quyết định phê duyệt 
kết quả của các địa phương, các bộ, cơ quan đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ về chính sách đối với hộ nghèo không có khả năng lao động, các 
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giải pháp tác động trong các chương trình, dự án, chính sách đặc thù và 
thường xuyên nhằm nâng cao thu nhập và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã 
hội cơ bản của người dân, nhất là các vùng có tỷ lệ nghèo đa chiều cao.

5. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường 
giám sát việc thực hiện xác định đối tượng và quá trình triển khai các chính sách, 
chương trình hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định tại Nghị định này nhằm 
bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

a) Chỉ đạo thực hiện rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 
theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kết quả rà soát; báo cáo về Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường bảo đảm theo mẫu, biểu, thời gian quy định.

b) Chỉ đạo, ban hành kế hoạch thực hiện chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 
2027 - 2030 trên địa bàn.

c) Công bố kết quả rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm 
theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027 - 2030 trên địa bàn.

d) Tổ chức thực hiện các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo nâng 
cao thu nhập và khả năng tiếp cận, sử dụng hiệu quả các dịch vụ xã hội cơ bản.

đ) Căn cứ điều kiện thực tế, các tỉnh, thành phố có thể quy định chuẩn 
nghèo đa chiều của địa phương cao hơn so với chuẩn nghèo đa chiều quốc gia 
giai đoạn 2027 - 2030 (nâng mức tiêu chí về thu nhập, điều chỉnh, bổ sung 
các chiều, chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, quy định về đo lường chỉ số 
thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản) làm căn cứ thực hiện các chương trình, chính 
sách hỗ trợ giảm nghèo đặc thù trên địa bàn.

e) Báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp cân đối, bố trí ngân sách địa 
phương để thực hiện các chính sách giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều tại 
điểm đ trên và đặc thù của địa phương. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2026.

2. Chuẩn hộ có mức sống trung bình quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 
Nghị định số 07/2021/NĐ-CP tiếp tục thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 
đến khi Chính phủ có quy định khác thay thế.

3. Tiêu chí, quy trình rà soát, xác định người lao động có thu nhập thấp 
thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 quy định tại điểm 
d khoản 3 Điều 1 và khoản 4 Điều 1 Nghị định số 30/2025/NĐ-CP ngày 24 
tháng 02 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 07/2021/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2027.
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4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị 
định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,   
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (2). PL.

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trần Hồng Hà
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